PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
a) Tên dự án: Xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) và hợp nhất đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới).
b) Tên gói thầu: Tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) và hợp nhất đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới).
c) Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2026
e) Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
2. Giới thiệu chung về gói thầu:
a) Tên gói thầu: Tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) và hợp nhất đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới).
b) Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
c) Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
d) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
e) Hình thức hợp đồng: Trọn gói ( Giá gói thầu đã bao gồm chi phí liên quan và thuế VAT)
f) Thời gian thực hiện hợp đồng:  khoảng 410 ngày ( tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026).
3. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Tuyển chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: Tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo Quyết định số 335/QĐ-SXD ngày 15/9/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí thuê tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) và hợp nhất đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới).
- Căn cứ Khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng có nêu: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương; phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm a, b khoản này như sau:
a) Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình: công bố định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết;
b) Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng: công bố định kỳ theo năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.
- Lập, công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công:
+ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) đã hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024, năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thời hạn hợp đồng là 03 năm, đã hoàn thành giai đoạn năm 2024 (công bố đơn giá tại Quyết định số 429/QĐ-SXD ngày 31/12/2024, số 430/QĐ-SXD ngày 31/12/2024), đang tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo). Việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được thực hiện định kỳ theo quy định.
+ Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất): Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh được công bố tại các Quyết định: số 258/QĐ-SXD ngày 25/12/2023, số 270/QĐ-SXD ngày 29/12/2023; không ban hành đơn giá năm 2024; chưa có kế hoạch thực hiện năm 2025.
Để thực hiện việc quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm mục tiêu đầu tư hiệu quả, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định, đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. Vì vậy, việc xác định đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ), cùng với kết quả xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 khu vực địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) để rà soát, hợp nhất đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới) phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương và thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn là phù hợp với định hướng phát triển và quản lý theo cơ chế thị trường.
II. Nội dung và phạm vi công việc:
1. Xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	a) Mục đích của việc xác định, ban hành đơn giá nhân công xây dựng 
 Căn cứ vào các nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc ban hành đơn giá nhân công xây dựng theo định kỳ hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết trên địa bàn thành phố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:
- Làm cơ sở để lập các bộ suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố để ban hành, áp dụng;
·  Làm cơ sở để lập tổng mức đầu tư, dự toán, dự toán gói thầu, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và các công việc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
b) Nội dung của bảng đơn giá nhân công xây dựng
- Đơn giá ngày công của nhân công xây dựng là đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, lái xe, thợ vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát; thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên; nghệ nhân, thợ lặn làm việc trong điều kiện bình thường.
- Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố phù hợp với nhóm nhân công xây dựng quy định tại Bảng 4.1 Phụ lục IV của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng và quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng
- Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát phải phù hợp với đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường xây dựng (đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định). Đơn giá nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng. Riêng đối với nhóm nhân công xây dựng làm công việc có tính chất đặc biệt thì thời gian làm việc trong một ngày theo quy định hiện hành và được quy đổi về thời gian làm việc là 8h/ngày.
- Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 4 nhóm công tác xây dựng tại Phụ lục số IV của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

	Stt
	Nhóm nhân công xây dựng
	Công tác xây dựng

	1
	Nhóm công nhân xây dựng
	

	1.1
	Nhóm I
	- Công tác phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị công trình;
- Công tác trồng cỏ các loại;
- Công tác bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, cấu kiện xây dựng, phế thải xây dựng các loại;
- Công tác đào, đắp, phá, bốc xúc, san, ủi, bơm, nạo vét, xói hút: bùn, đất, cát, đá, sỏi các loại, phế thải;
- Công tác đóng gói vật liệu rời

	1.2
	Nhóm II
	- Công tác xây dựng không thuộc nhóm I, nhóm III, nhóm IV.

	1.3
	Nhóm III
	- Công tác lắp đặt, sửa chữa máy và thiết bị công trình xây dựng, công nghệ xây dựng.

	1.4
	Nhóm IV
	- Công tác vận hành máy và thiết bị thi công xây dựng.

	
	
	- Công tác lái xe các loại

	2
	Nhóm nhân công khác
	

	2.1
	Vận hành tàu, thuyền
	- Công tác vận hành tàu, thuyền: Thuyền trưởng, thuyền phó, Thủy thủ, thợ máy, thợ điện, máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II.

	2.2
	Thợ lặn
	Công tác lặn để thực hiện một số công việc dưới nước trong thi công xây dựng.

	2.3
	Kỹ sư
	Trực tiếp thực hiện các công việc khảo sát, thí nghiệm

	2.4
	Nghệ nhân
	Công tác chế tác đồ gỗ mỹ nghệ; chế tác đồ đá mỹ nghệ; chế tác tượng, biểu tượng.


[bookmark: _Toc96002740]c) Phương pháp tính toán
Phương pháp tính toán, xác định đơn giá nhân công: Được quy định tại Phụ lục IV “Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng” tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và Phụ lục IV Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:
Đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm các công tác xây dựng được tính bằng trung bình số học đơn giá nhân công thu thập, tổng hợp từ các mẫu phiếu khảo sát, xác định theo công thức sau:

  Trong đó:
+ : đơn giá nhân công xây dựng của nhóm công tác xây dựng (đồng/ngày công); 
+  :đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i trong nhóm công tác xây dựng. Đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i được xác định bằng khảo sát theo hướng dẫn tại Phụ lục này (đồng/ngày công); 
+ m: số lượng đơn giá nhân công xây dựng được tổng hợp trong nhóm.
d) Yêu cầu
- Trên cơ sở phương pháp do Bộ Xây dựng ban hành, Sở Xây dựng chủ trì, thuê các tổ chức có đủ năng lực thực hiện khảo sát, tính toán xác định bảng giá nhân công xây dựng trên địa bàn khu vực tỉnh Quảng Nam (cũ);
- Nguồn thông tin phục vụ cho việc khảo sát, xác định bảng giá nhân công cụ thể như sau:
+ Khảo sát trực tiếp người lao động thực hiện các công tác xây dựng phù hợp với các công tác cần xác định đơn giá nhân công xây dựng của công trình, dự án.
+ Khảo sát các doanh nghiệp thi công xây dựng công trình, doanh nghiệp có sử dụng lao động (gồm thợ chính và thợ phụ) thực hiện các công tác xây dựng tương tự với các công tác xây dựng của công trình, dự án.
+ Khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực xây dựng cần khảo sát.
+ Thống kê số liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn thành, số liệu kết quả trúng thầu của công trình xây dựng tương tự (nếu có), có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân công xây dựng về thời điểm xác định và địa điểm xây dựng.
+ Kết hợp các kết quả điều tra, thống kê nêu trên.
- Sản phẩm là Thuyết minh khảo sát trong đó nêu rõ: Đặc điểm kinh tế - xã hội của các khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng của tỉnh; số lượng, loại công trình đang thực hiện hoặc đã thực hiện trước thời điểm khảo sát của từng khu vực; các phiếu khảo sát lập theo mẫu; các biểu tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng đủ pháp lý theo quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
- Định kỳ hàng năm Sở Xây dựng sẽ công bố tập bảng giá nhân công xây dựng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham khảo, áp dụng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
e) Sản phẩm
- Hồ sơ khảo sát.
- Bộ đơn giá nhân công xây dựng năm 2025, năm 2026 khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).
- Bộ đơn giá nhân công xây dựng năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới).
2. Xác định giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	a) Mục đích của việc xác định, ban hành giá ca máy và thiết bị thi công 
	Căn cứ vào các nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công hàng năm trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:
- Làm cơ sở để lập các bộ suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố để ban hành, áp dụng;
- Làm cơ sở để lập tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng;
b) Nội dung của bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
· Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác.
- Giá ca máy chưa bao gồm các chi phí như: chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp và các thiết bị, máy thi công xây dựng tương tự khác từ lần thứ hai trở đi. Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán và được tính vào chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình.
· Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy có cùng công nghệ, xuất xứ, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu.
·  Theo Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, kết cấu tập đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng bao gồm 2 chương như sau:
+ Chương I – Máy và thiết bị thi công xây dựng
+ Chương II – Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm
c) Phương pháp tính toán
Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định bằng công thức sau:
CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK

Trong đó:
+	CCM	:	Giá ca máy (đồng/ca)
+	CKH	:	Chi phí khấu hao (đồng/ca)
+	CSC	:	Chi phí sửa chữa (đồng/ca)
+	CNL	:	Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)
+	CNC	:	Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca)
+	CCPK	: 	Chi phí khác (đồng/ca)
Các định mức về hao phí khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu – năng lượng, nhân công điều khiển và chi phí khác được quy định tại Phụ lục V – Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.
d) Yêu cầu
· Trên cơ sở phương pháp do Bộ Xây dựng ban hành, Sở Xây dựng chủ trì, thuê các tổ chức có đủ năng lực thực hiện khảo sát, tính toán xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh;
· Nguồn thông tin phục vụ cho việc khảo sát, xác định bảng giá ca máy được tổng hợp từ việc điều tra thị trường; kết quả trúng thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; báo giá của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thiết bị công trình xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh cung cấp, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh phân phối hoặc đại lý bán hàng cho các nhà sản xuất thiết bị xây dựng ngoài địa bàn tỉnh;
· Sản phẩm là Thuyết minh khảo sát trong đó nêu rõ: Giá nhiên liệu, hệ số nhiên liệu và chi phí tiền lương thợ điều khiển máy của tỉnh; các biểu tổng hợp đơn giá ca máy và thiết bị thi công đủ pháp lý theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
Định kỳ hàng năm Sở Xây dựng sẽ công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham khảo, áp dụng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
d) Sản phẩm
- Hồ sơ khảo sát.
- Bộ giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).
- Bộ giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mới).
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.
* Năm 2025:
- Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo thực hiện theo biểu mẫu hướng dẫn của E-HSMT hoặc các nội dung, biểu mẫu báo cáo do hai bên thỏa thuận, quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế, cụ thể: Đơn vị tư vấn phải hoàn thành Báo cáo kết quả năm 2025, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 15/01/2026 để lấy ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả theo ý kiến, bàn giao cho Chủ đầu tư trước ngày 30/01/2026 để công bố.  
- Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, Nhà thầu báo cáo ngay với Chủ đầu tư bằng điện thoại, fax hoặc email theo thông tin được quy định trong hợp đồng để kịp thời xử lý.
* Năm 2026:
[bookmark: _GoBack]- Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo thực hiện theo biểu mẫu hướng dẫn của E-HSMT hoặc các nội dung, biểu mẫu báo cáo do hai bên thỏa thuận, quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế, cụ thể: Đơn vị tư vấn phải hoàn thành Báo cáo kết quả năm 2026, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 05/12/2026 để lấy ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả theo ý kiến, bàn giao cho Chủ đầu tư trước ngày 20/12/2026 để công bố.
- Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, Nhà thầu báo cáo ngay với Chủ đầu tư bằng điện thoại, fax hoặc email theo thông tin được quy định trong hợp đồng để kịp thời xử lý.
Thời gian bắt đầu triển khai công tác tư vấn: Ngay sau khi ký Hợp đồng .
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Nhà thầu có trách nhiệm kê khai thông tin E-HSDT trung thực, khách quan trường hợp có gian lận sẽ bị xử lý theo quy định.
- Nhà thầu phải đảm bảo năng lực, kinh nghiệm khi được chủ đầu tư chấp thuận trao hợp đồng.
- Nhà thầu có trách nhiệm bố trí và huy động nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT, đáp ứng để thực hiện gói thầu nếu vì lí do bất khả kháng phải thay đổi nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực tương đương hoặc cao hơn và phải báo cáo chủ đầu tư chấp thuận sự thay đổi này.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Tổ chức ký kết hợp đồng;
	- Phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu thực hiện hợp  đồng.
	- Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án cho nhà thầu tư vấn.
- Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu;
	- Tổ chức nghiệm thu và lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Giải quyết các công việc khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư.
- Thanh toán cho Nhà thầu đúng cam kết hợp đồng.
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